
TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ
*

DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ VÀ DỰ KIẾN XIN NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC (CẤP HUYỆN)

(kèm theo Công văn số     /UBND ngày        /3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ) Mẫu 5
01-01-2024

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ và đơn vị

công tác hiện nay

Ngày,
tháng, năm
vào Đảng;
chính thức

Ngạch
hiện

hưởng

Trình độ

Ngày
tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Chức danh
đã quy

hoạch (nêu
chức danh

cụ thể)

Kết quả
đánh giá,

xếp loại 03
năm liền kề
(2022-2024)

Danh hiệu
thi đua;

hình thức
khen

thưởng,
công nhận

05 năm gần
nhất (2020-

2024)

Con
Thương

binh, Liệt
sỹ, cách
mạng

Tiền khởi
nghĩa

(nếu có)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận
chính trị

Chứng chỉ
bồi dưỡng
kiến thức

quản lý nhà
nước ngạch

Ngành
học

Trường
cấp bằng

Ngành
học

Hệ đào tạo
(Chính
quy, tại

chức, từ xa)

Trường
cấp bằng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ghi chú
(1) Cột (6) ghi rõ xã, phường, thị trấn
(2) Nhập cột ngày sinh, ngày vào Đảng theo định dạng dd/mm/yyyy (đa ̃được cài sẵn)
(3) Cột 19 nêu từng năm năm cu ̣thể: Vi ́dụ: Năm 2022: T, 2023: XS, 2024: XS
(4) Cột 20 nêu các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng thành tích trong hoạt động công vụ. 
(5) Cột 21, nêu đầy đủ thông tin. Ví dụ: Nguyễn Văn A la ̀con Liệt sĩ, Tiền khởi nghĩa, …
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